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Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Bộ thực hiện Quyết định 197/2003/QĐ/TTg ngày 23/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế (cơ chế tự khai-tự nộp thuế) tại công văn số 116/TB-BTC ngày 18/5/2004, để chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm cơ chế này với một số Cục thuế trong năm 2005, Tổng cục Thuế đánh giá sơ kết 4 tháng thực hiện thí điểm ở Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và nêu các biện pháp chuẩn bị thực hiện thí điểm ở các Cục thuế khác như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ KHAI, TỰ NỘP THUẾ
1. Mục tiêu
Mục tiêu của việc thực hiện cơ chế tự kê khai - tự nộp thuế là nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả và hiện đại hóa công tác quản lý thuế để cơ quan thuế có đủ năng lực thực hiện tốt các luật thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước, dựa trên cơ sở cơ quan thuế thực hiện được tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn cho đối tượng nộp thuế hiểu rõ và tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế để phát hiện, xử lý kịp thời, đúng đắn những hành vi gian lận, trốn thuế của đối tượng nộp thuế.

2. Yêu cầu
Để thực hiện được tốt cơ chế tự khai - tự nộp thuế đòi hỏi phải có đầy đủ và đồng bộ nhiều yếu tố như: trình độ và sự nhận thức của người dân về nghĩa vụ thuế, chính sách thuế, tổ chức quản lý thuế, nghiệp vụ quản lý thuế, trình độ của cán bộ và các thẩm quyền cần thiết của cơ quan thuế trong quản lý thuế:

- Người dân phải có được hiểu biết cơ bản về nghĩa vụ thuế, đối tượng nộp thuế có ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế, cộng đồng xã hội lên án những hành vi gian lận trốn thuế.

- Chính sách thuế phải rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện như: thuế GTGT chỉ có 1 mức thuế suất, ít miễn giảm trong thuế TNDN..., các qui định về kê khai, nộp thuế thuận lợi, phù hợp với điều kiện kinh doanh của đối tượng nộp thuế. 

- Cơ quan thuế có đủ thẩm quyền về điều tra, khởi tố, cưỡng chế thuế để xử phạt nghiêm, kịp thời những trường hợp gian lận, trốn thuế, chây ỳ, nợ thuế, thu hồi đủ tiền thuế cho NSNN và đảm bảo sự công bằng trong quản lý thuế.

- Bộ máy quản lý thuế ở cơ quan thuế các cấp phải tổ chức tập trung theo các chức năng: tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng nộp thuế; theo dõi, xử lý việc kê khai thuế; đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế; kiểm tra, thanh tra thuế để nhằm chuyên môn hoá, nâng cao năng lực quản lý thuế ở từng chức năng. 

- Quản lý thuế phải dựa trên kỹ thuật quản lý hiện đại - kỹ thuật quản lý rủi ro, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc tập trung phân bổ nguồn lực quản lý đối với các đối tượng nộp thuế không tuân thủ nghĩa vụ thuế gây rủi ro cao, có ảnh hưởng lớn đến nguồn thu NSNN.

Để thực hiện được quản lý thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro, cơ quan thuế cần phải có:

+ Thông tin đầy đủ và liên tục về đối tượng nộp thuế trong một khoảng thời gian nhất định (ít nhất là 3 năm), gồm: thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh(vị trí, qui mô, cơ cấu tổ chức của công ty hoặc tập đoàn trên phạm vi cả nước hoặc trên toàn cầu, tình hình tài chính), về tình hình tuân thủ nghĩa vụ thuế... Trên cơ sở các thông tin đó cơ quan thuế phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế để xác định biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng: đối tượng nào cần tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, hỗ trợ với hình thức nào là phù hợp; đối tượng nào cần tập trung thanh tra, kiểm tra, thanh tra nội dung gì, cách thức nào; đối tượng nào cần tăng cường thu nợ, kế hoạch, biện pháp nào... 

+ Các thông tin này phải đầy đủ, kịp thời và tin cậy, từ các nguồn: tờ khai thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thông tin từ các bên có liên quan (cơ quan quản lý đầu tư, ngân hàng, hải quan, hiệp hội ngành nghề kinh doanh...) trong và ngoài nước

+ Các thông tin này phải được chuẩn hoá, thống nhất trong toàn ngành, được quản lý tập trung ở trung ương và cơ quan thuế ở các cấp của địa phương đều có thể cùng khai thác, sử dụng để vừa đáp ứng được yêu cầu lập kế hoạch, giám sát, chỉ đạo của cấp trung ương đối với hoạt động quản lý thuế của toàn ngành, cũng như hoạt động quản lý trực tiếp đối tượng nộp thuế của cơ quan thuế địa phương. 

+ Do đó, cần phải ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tập hợp, khai thác, sử dụng thông tin về đối tượng nộp thuế và ở tất cả các hoạt động quản lý thuế của cơ quan thuế. 

+ Cán bộ thuế được đào tạo, có đủ kiến thức, năng lực để thực hiện kỹ năng quản lý thuế chuyên sâu (tính chuyên nghiệp cao) theo từng chức năng quản lý. 

Tuy nhiên, các điều kiện này hiện nay còn chưa đủ, chưa đồng bộ. Do đó, chưa thể triển khai thực hiện ngay được cơ chế này trên toàn quốc, mà phải thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị dần, đủ các điều kiện để từng bước mở rộng và tiến đến triển khai trong toàn quốc. Đó cũng là quá trình cơ quan thuế từng bước thực hiện đổi mới, hiện đại hoá công tác quản lý thuế với đội ngũ cán bộ thuế chuyên nghiệp, tổ chức quản lý thuế hợp lý, sử dụng kỹ thuật quản lý thuế hiện đại, trên cơ sở ứng dụng tin học vào quản lý. 

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ TỰ KHAI, TỰ NỘP THUẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 197/2003/QĐ-TTG NGÀY 23/9/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Theo Quyết định số 197/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, sẽ thực hiện thí điểm cơ chế tự khai, tự nộp thuế đối với 2 loại thuế: thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với lộ trình như sau:

- Từ ngày 1/1/2004, thí điểm áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đối với một số cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai, nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế tỉnh Quảng Ninh. 

- Từ năm 2005, Tổng cục thuế tiến hành sơ kết tình hình thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế và báo cáo Bộ Tài chính để mở rộng thí điểm áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đối với các cơ sở kinh doanh khác thuộc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và các cơ sở kinh doanh thuộc một số Cục thuế khác.

Trong quá trình thí điểm, Bộ Tài chính có thể xem xét, trình Chính phủ việc mở rộng thí điểm đối với các loại thuế khác.

- Năm 2007, Bộ Tài chính tổ chức, tổng kết, đánh giá việc thí điểm thực hiện cơ chế tự kê khai, nộp thuế để báo cáo Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị áp dụng quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế trên phạm vi toàn quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH 197 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Bám sát theo các yêu cầu của cơ chế tự khai-tự nộp thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai các công việc sau

1. Về văn bản pháp lý
Tổng cục Thuế đã trình Bộ ban hành Thông tư 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định 197 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm. Căn cứ vào Quyết định 197, Thông tư hướng dẫn về thời hạn, thủ tục kê khai, nộp thuế và việc quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN có những thay đổi nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế tự giác tuân thủ đúng nghĩa vụ thuế theo qui định như sau:

- Đối với thuế GTGT: đối tượng nộp thuế tự kê khai, nộp tờ khai (không kèm theo bảng kê) cho cơ quan thuế và nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước. Thời hạn kê khai thuế được qui định cùng với thời hạn nộp thuế (ngày 25 của tháng sau).

Trường hợp có sai sót về số liệu đã kê khai (do cơ quan thuế phát hiện hoặc đối tượng nộp thuế tự phát hiện) cơ sở kinh doanh kê khai điều chỉnh tại tờ khai của tháng phát hiện sai sót, không phải chờ đến cuối năm mới xử lý. Việc quyết toán thuế GTGT cuối năm sẽ được chuyển thành hình thức kê khai điều chỉnh, bổ sung tại tờ khai tháng.

- Đối với thuế TNDN: ngày 25 của tháng đầu quí sau, đối tượng nộp thuế sẽ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quí trên cơ sở doanh thu của quí kê khai và tỷ lệ thu nhập trên doanh thu của năm trước. Theo cách này, số thuế nộp hàng quí tương đối sát với kết quả kinh doanh của đối tượng nộp thuế (vì đến thời gian này đối tượng nộp thuế đã có có thể khá đủ doanh thu quí), đảm bảo yêu cầu thu Ngân sách, tránh tình trạng đối tượng nộp thuế tự xác định mức tạm nộp thấp, đồng thời đạt được mục tiêu đơn giản hoá, giảm nhẹ công việc cho cả đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế. 

Đồng thời với việc thay đổi cách xác định số thuế tạm nộp hàng quí như trên, quyết toán thuế TNDN hàng năm sẽ chuyển thành tờ khai thuế TNDN năm. Trong thời hạn 90 kể từ khi kết thúc năm tài chính đối tượng nộp thuế tự kê khai số thuế TNDN phải nộp theo mẫu tờ khai thuế do Bộ Tài chính ban hành, đồng thời nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN; nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ nộp thuế tiếp theo. 

- Tờ khai thuế GTGT và TNDN được thiết kế lại, tuy có nhiều chỉ tiêu phải kê khai hơn so với tờ khai trước (để cơ quan thuế có được nhiều thông tin hơn về doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu giám sát, kiểm tra của cơ quan thuế) nhưng các chỉ tiêu đó đều bám sát và trước hết căn cứ theo các qui định về kế toán của doanh nghiệp, sau đó điều chỉnh theo các qui định của luật thuế, do đó đảm bảo được sự rõ ràng, dễ kê khai, dễ kiểm soát cho cả đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế. 

2. Về tổ chức, bộ máy
- Bộ trưởng đã có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của Bộ triển khai thực hiện thí điểm gồm: đ/c Thứ trưởng Trương Chí Trung, Trưởng Ban; đ/c Phạm Duy Khương, Tổng cục phó Tổng cục Thuế, phó Ban thường trực; các thành viên khác gồm lãnh đạo các đơn vị: Vụ Chính sách thuế, Vụ TCCB, Kho bạc Nhà nước, Cục tin học và thống kê tài chính, Văn phòng Bộ. 

- Tại Tổng cục thuế: Tổng cục trưởng đã có quyết định:

+ Tại cơ quan TCT: thành lập Bộ phận thí điểm quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế thuộc Ban Hợp tác quốc tế của Tổng cục thuế với chức năng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Phòng thí điểm quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuộc Cục thuế thực hiện thí điểm. Bộ phận này gồm 4 tổ tương ứng với 4 tổ của phòng thí điểm ở Cục thuế. 

+ Tại Cục thuế T.P Hồ Chí Minh và Cục thuế tỉnh Quảng Ninh lựa chọn mỗi Cục một phòng quản lý thu để thực hiện thí điểm. 

Bộ phận thí điểm tại Tổng cục thuế và các Phòng thí điểm tại Cục thuế được tổ chức theo mô hình chức năng, bao gồm các chức năng chính, gồm 4 tổ:

ã Tổ tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế

ã Tổ xử lý tờ khai thuế và tổng hợp

ã Tổ đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế

ã Tổ thanh tra, kiểm tra
3. Về nghiệp vụ quản lý thuế 
3.1 Đã xây dựng được các nội dung cơ bản đối với một số nghiệp vụ quản lý thuế theo yêu cầu của cơ chế tự khai-tự nộp thuế:
- Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế: cơ quan thuế chủ động nắm bắt và tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế sát với yêu cầu, đặc điểm của từng nhóm đối tượng nộp thuế với những hình thức phù hợp và chất lượng tốt. Nói cách khác, cơ quan thuế phải biết được nhu cầu của khách hàng của mình, đó là đối tượng nộp thuế và có trách nhiệm cung cấp được những dịch vụ hỗ trợ đúng với yêu cầu của khách hàng và có chất lượng tốt.
- Về công tác theo dõi, giám sát và kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế: 
+ Trong nghiệp vụ xử lý tờ khai thuế: cơ quan thuế phải theo dõi được tờ khai thuế của đối tượng nộp thuế từ tờ khai đầu tiên, qua các tờ khai điều chỉnh (nếu có) đến tờ khai cuối cùng, các lỗi đối tượng nộp thuế đã mắc. Qua đó, cơ quan thuế có thể có biện pháp xử lý phù hợp như: hướng dẫn đối tượng nộp thuế để tránh các lỗi đã mắc trong kê khai nếu việc mắc lỗi là do chưa hiểu rõ; hoặc xem xét sửa đổi mẫu tờ khai nếu tờ khai chưa phù hợp; hoặc đó là một dấu hiệu để xem xét, lựa chọn các trường hợp thanh tra nếu việc mắc lỗi mang tính lặp đi, lặp lại một cách cố ý... 
+ Trong nghiệp vụ đôn đốc thu nộp thuế: cơ quan thuế phải theo dõi được số thuế nợ của đối tượng nộp thuế theo từng loại thuế, mức nợ, tuổi nợ của từng món nợ thuế. Qua đó xác định được tính chất của nợ thuế để có biện pháp thu nợ phù hợp theo hướng nhằm giảm các khoản nợ có mức nợ và tuổi nợ cao.
+ Trong nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra: cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra trên cơ sở thu thập được đủ các thông tin cần thiết về đối tượng nộp thuế để phân tích, đánh giá xác định, dự báo những vấn đề nghi ngờ có gian lận trốn thuế để lựa chọn trường hợp, chuẩn bị nội dung, cách thức thanh tra phù hợp.
+ Các thông tin nêu trên của đối tượng nộp thuế phải được tập hợp thành hồ sơ tổng hợp về đối tượng nộp thuế được xử lý tập trung ở Trung ương và được chia sẻ, khai thác trong toàn quốc phục vụ cho công tác quản lý đối tượng nộp thuế ở tất cả các cấp của ngành thuế. 
3.2 Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý thuế, trên cơ sở các nghiệp vụ trên, Tổng cục Thuế đã xây dựng qui trình quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện thí điểm. Đã ban hành các qui trình: qui trình về đăng ký thuế đối với trường hợp đối tượng nộp thuế có thay đổi, bổ sung; qui trình xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế; qui trình đôn đốc kê khai thuế; qui trình đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế. Qui chế về hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng nộp thuế và qui trình thanh tra, kiểm tra thuế sẽ được tiếp tục xây dựng và ban hành trong thời gian tới.
4. Về ứng dụng tin học phục vụ cho công tác quản lý thuế
Tổng cục thuế đang triển khai Dự án ứng dụng tin học trong quản lý thuế theo cơ chế tự khai - tự nộp thuế. Mục tiêu đạt được là ứng dụng được tin học ở tất cả các chức năng quản lý thuế. Đây là một dự án rất lớn đòi hỏi nhiều thời gian nguồn lực và kinh phí. 
Do thời gian chuẩn bị rất ngắn trước khi triển khai thí điểm nên Dự án phải triển khai theo cách bám theo tiến độ yêu cầu của từng nghiệp vụ phải thực hiện để xây dựng phần mềm ứng dụng. Đến nay đã thực hiện được những công việc sau: 
+ Đã xây dựng, cài đặt và đưa vào vận hành xong phần mềm dụng cho xử lý tờ khai thuế GTGT, hạch toán thuế GTGT, xử lý Bản xác định số thuế TNDN tạm nộp quí. 
+ Đã xây dựng một phần mềm nhỏ để nhập thông tin của các doanh nghiệp thí điểm trong thời gian từ 2000-2003 để làm căn cứ phân tích đánh giá và lựa chọn các trường hợp thanh tra.
+ Đang xây dựng phần mềm ứng dụng cho theo dõi thu nợ. 
5. Về đào tạo cán bộ:
- Đã tổ chức đào tạo cho 100% cán bộ thực hiện thí điểm ở cấp Tổng cục và 2 Cục thuế về: 
+ Quyết định 197/2003/QĐ-TTg và Thông tư 127/2003/TT-BTC về thí điểm, các Luật thuế mới, Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán.
+ Các nghiệp vụ: tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, xử lý tờ khai thuế GTGT, theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế và thanh tra thuế. 
6. Đánh giá kết quả thực hiện
Việc thí điểm bước đầu đạt kết quả tốt ở cả 2 phía: đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế. 

6.1 Về phía cơ quan thuế: 

- Trong một thời gian ngắn (từ tháng 9/2003 khi có Quyết định 197 của Thủ tướng đến 1/1/2004) Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ tất cả các công việc thuộc các lĩnh vực công tác quản lý thuế để thực hiện thí điểm cơ chế tự khai-tự nộp thuế: từ xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện đến tổ chức bộ máy thí điểm, lựa chọn đối tượng thí điểm, xây dựng nội dung nghiệp vụ quản lý thuế, xây dựng phần mềm ứng dụng, mua sắm trang thiết bị, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, hướng dẫn cho đối tượng nộp thuế. 

- Đã tập trung xây dựng được các nội dung cơ bản của nghiệp vụ quản lý thuế, trong đó đã xây dựng được chi tiết cho nghiệp vụ theo dõi việc kê khai, nộp thuế GTGT và phần mềm ứng dụng tin học đã đáp ứng được yêu cầu của nghiệp vụ quản lý thuế này, đặc biệt là trong việc cung cấp thông tin trực tiếp, kịp thời cho cấp Tổng cục để làm tốt được công tác chỉ đạo, điều hành thu đối với ngành.

- Đến nay, qua 4 tháng hoạt động kể từ kỳ kê khai thuế GTGT đầu tiên ngày 25/2/2004 (cho tháng 1/2004), trên cơ sở những công việc đã triển khai, cơ quan thuế ở cả cấp TW và địa phương đã có thể theo dõi sát được tình hình kê khai, nộp thuế của từng đối tượng nộp thuế để có biện pháp quản lý phù hợp. 

6.2 Về phía đối tượng nộp thuế: đại bộ phận đối tượng nộp thuế đã kê khai, nộp thuế đúng hạn. Tình hình nộp thuế đạt kết quả tốt: tính đến ngày 25/5/2004 các đối tượng nộp thuế thí điểm ở 2 Cục thuế đạt 39% thu so với dự toán (Quảng ninh 53%, TP. Hồ Chí Minh 38%). 

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO TRONG NĂM 2004
Để đảm bảo cho việc hoàn thành các nội dung công tác cho thí điểm trong năm 2004, đồng thời tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc triển khai mở rộng thí điểm theo lộ trình của Quyết định 197 của Thủ tướng, Tổng cục Thuế dự kiến các công việc tiếp theo của năm 2004 là:

1. Tiếp tục hoàn thiện các công việc thí điểm ở Tổng cục thuế và 2 Cục thuế (TP. Hồ Chí Minh và Quảng ninh)
- Tiếp tục theo dõi, nắm sát tình hình kê khai, nộp thuế của đối tượng nộp thuế, đôn đốc, xử phạt nghiêm những đối tượng chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách và thúc đẩy đối tượng tự giác tuân thủ đúng luật thuế.

- Đồng thời tiếp tục triển khai các công tác sau:

+ Khảo sát, nắm nhu cầu của đối tượng nộp thuế, xây dựng các tài liệu và các hình thức hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng nộp thuế sát hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng (theo vấn đề, theo ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh).

+ Xây dựng, ban hành qui chế hỗ trợ đối tượng nộp thuế và qui trình thanh tra, kiểm tra thuế.

+ Tập hợp các thông tin về đối tượng nộp thuế trong giai đoạn từ 200-2003 đáp ứng được yêu cầu nắm rõ về tình hình sản xuất, kinh doanh và sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế từ các nguồn: tờ khai thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thông tin về kinh tế ngành, các thông tin khác có liên quan (trong nước, quốc tế). Trên cơ sở đó đánh giá, phân loại đối tượng nộp thuế theo các mức độ rủi ro, lập kế hoạch thu nợ, thanh tra tập trung theo các mức độ rủi ro và tiến hành thanh tra, thu nợ theo kế hoạch đó.

+ Xây dựng các phần mềm ứng dụng tin học cho việc xử lý tờ khai thuế TNDN năm, thu nợ, thanh tra, kiểm tra thuế.

+ Đào tạo cán bộ chuyên sâu theo các kỹ năng quản lý thuế, trong đó tập trung đào tạo kỹ năng cho thanh tra thuế.

+ Lựa chọn tiếp các đối tượng nộp thuế đưa vào thí điểm ở Cục thuế TP, Hồ Chí Minh và Cục thuế Quảng ninh. Đồng thời, điều động bổ sung cán bộ cho bộ phận thí điểm ở Tổng cục thuế và các phòng quản lý đối tượng thí điểm ở 2 Cục thuế này.

+ Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện thí điểm đối với 2 loại thuế: tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên.

2. Những nội dung công việc yêu cầu các Cục thuế khác triển khai để chuẩn bị cho thực hiện thí điểm 
Tổng cục thuế dự kiến năm 2005 sẽ thực hiện thí điểm cơ chế tự khai, tự nộp thuế ở một số Cục thuế với một số đối tượng nộp thuế lớn ở các Cục thuế có đủ điều kiện. Căn cứ vào yêu cầu của cơ chế tự khai, tự nộp thuế và rút kinh nghiệm từ việc chuẩn bị, cũng như thực tế thực hiện thí điểm ở 2 Cục thuế TP Hồ Chí Minh và Quảng ninh trong thời gian qua, Tổng cục đề nghị các Cục thuế thực hiện những công việc sau:

- Lựa chọn một số các đối tượng nộp thuế: là các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có qui mô lớn (số thu từ thuế GTGT và TNDN của các doanh nghiệp này chiếm ít nhất 50% số thu về thuế GTGT và TNDN của Cục thuế), thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo qui định, có ý thức tuân thủ pháp luật thuế.

- Tổ chức ngay việc tập hợp các thông tin về những đối tượng nộp thuế này trong giai đoạn từ 2000-2003 đáp ứng được yêu cầu nắm rõ về tình hình sản xuất, kinh doanh và sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế từ các nguồn: tờ khai thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, báo cáo kiểm tra quyết toán thuế. 

- Lựa chọn cán bộ có đủ năng lực để chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức phòng quản lý đối tượng nộp thuế thí điểm gồm 4 tổ theo chức năng: 

ã Tổ tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế

ã Tổ xử lý tờ khai thuế và tổng hợp

ã Tổ đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế

ã Tổ thanh tra, kiểm tra
Số lượng cán bộ thí điểm được tính trên cơ sở dự kiến 1cán bộ/10 doanh nghiệp. Trong đó phân bổ tỷ lệ cán bộ theo các tổ như sau: tổ hỗ trợ 24%, tổ xử lý tờ khai và tổng hợp 12%, tổ thu nợ 6%, tổ thanh tra 48% trên tổng số cán bộ của phòng.
- Dự kiến về cơ sở vật chất, đặc biệt là máy tính đảm bảo mỗi cán bộ một máy tính để phục vụ cho quản lý.
Căn cứ vào các các nội dung công việc nêu trên, Tổng cục đề nghị các Cục trưởng Cục thuế chịu trách nhiệm lập đề án triển khai và kèm theo các biểu báo cáo (theo các mẫu biểu của công văn này) gửi về Tổng cục Thuế (Ban Hợp tác quốc tế) trước ngày 30/6/2004 để Tổng cục xem xét, quyết định việc thực hiện thí điểm trong năm 2005. 
Nơi nhận: K/T Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế
- Như trên Phó Tổng cục trưởng

- Thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ 

thực hiện QĐ 197 (để báo cáo)

- Lãnh đạo T CT
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